
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 

 

 

ĐÀO HỮU ĐOÀN 

                                                                                  

 

 

 

NGHIÊN CỨU TÍNH NĂNG KÉO BÁM  

CỦA HỆ THỐNG DI ĐỘNG  

XÍCH MÁY NÔNG NGHIỆP TỰ HÀNH 

                                                                                  

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

CHUYÊN NGÀNH:  KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI – 2015



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 

 

 

ĐÀO HỮU ĐOÀN 

 

 

 

NGHIÊN CỨU TÍNH NĂNG KÉO BÁM  

CỦA HỆ THỐNG DI ĐỘNG  

XÍCH MÁY NÔNG NGHIỆP TỰ HÀNH 

 

 

 

CHUYÊN NGÀNH:  KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

MÃ SỐ  :  62 52 01 03 

 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 

          1. PGS.TS. NGUYỄN NGỌC QUẾ 

2. PGS.TS. NÔNG VĂN VÌN 

 

 

 

 

HÀ NỘI – 2015 



 i

LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả 

nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực, khách quan và chưa từng 

dùng bảo vệ để lấy bất kỳ học vị nào.  

Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được 

cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận án này đều được chỉ rõ nguồn gốc. 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015 

Tác giả luận án 

 

 

 

Đào Hữu Đoàn 
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hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quế và PGS.TS. Nông Văn Vìn, Học viện 
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Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy trong ban lãnh đạo, tập thể cán bộ 

giáo viên Khoa Cơ điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban Giám hiệu và các 

đơn vị, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Ban Giám hiệu và các đơn vị, 

Trường Cao đẳng Nghề Bắc Giang đã giúp đỡ về chuyên môn cũng như tạo điều 

kiện cho tôi trong quá trình thực hiện luận án. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp và đặc 
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thành bản luận án này. 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

Ký hiệu Tên gọi Đơn vị 

τ  Ứng suất cắt của đất kPa 

α  Góc lệch tâm của bánh sau Rad 

σ  Ứng suất pháp của đất kPa 

η  Hiệu suất kéo % 

γ s Trọng lượng riêng của đất N/m3 

β  Góc lệch tâm của bánh trước Rad 

ωk Vận tốc góc bánh sao chủ động Rad/s 

δ Độ trượt của dải xích so với nền đất % 

θf Góc tiếp xúc của bánh dẫn hướng Rad 

θr Góc tiếp xúc của bánh chủ động Rad 

θt0 Góc nghiêng của xe Rad 

a Hệ số biến dạng cắt phụ thuộc loại đất tương tác với xích 1/cm2 

c0 Hệ số lún trượt phụ thuộc loại đất tương tác với xích cm2c1-c2+1/Nc1 

c1 Hệ số mũ  lún trượt phụ thuộc loại đất tương tác với xích - 

c2 Hệ số mũ lún trượt phụ thuộc loại đất tương tác với xích - 

CI Chỉ số nón  

e Độ lệch của tọa độ trọng tâm xe m 

e0 Độ lệch tâm tương đối của phản lực đất Z  m 

E1  Năng lượng do lực P1 gây ra kNm/s 

E2  Năng lượng do lực Pf gây ra kNm/s 

E3  Năng lượng do lực Pk gây ra kNm/s 

E4 Năng lượng do lực Pm gây ra kNm/s 

F Lực kéo kN 

Fca Lực bám dính của đất kN 

Fd Lực kéo ở móc kéo kN 

 Fmax  Lực kéo cực đại kN 

Fp Phản lực của đất kN 
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G Trọng lượng xe (Tải trọng pháp) kN 

h Chiều cao vấu xích m 

hg Chiều cao tọa độ trọng tâm xe m 

j Khoảng trượt của mấu xích m 

K Mô đun biến dạng cắt  

k1 Hệ số lún 1 phụ thuộc loại đất tương tác với xích - 

 k2 Hệ số lún 2 phụ thuộc loại đất tương tác với xích - 

 Kpc, Kpq Hệ số hàm góc ma sát trong của đất  

Kr Tỷ lệ của  ứng suất tiếp dư τr trên  ứng suất tiếp tối đa τmax  

Kω Khoảng trượt ở  ứng suất tiếp đạt cực đại τmax  

mc Hệ số kết dính phụ thuộc loại đất tương tác với xích kPa 

mf  Hệ số ma sát phụ thuộc loại đất tương tác với xích - 

MI Chỉ số di động  

Mk Mô men xoắn tác động lên bánh sao chủ động kNm 

MMP Áp suất tối đa trung bình kPa 

n1 Hệ số mũ 1 lún phụ thuộc loại đất tương tác với xích - 

n2 Hệ số mũ 2 lún phụ thuộc loại đất tương tác với xích - 

Nc hệ số khả năng chịu lực Terzaghi c  

Nq hệ số khả năng chịu lực Terzaghi q  

Nγ  hệ số khả năng chịu lực Terzaghi γ  

p Áp suất tiếp xúc dưới dải xích kPa 

P1 Lực chủ động tác động lên phần dưới của dải xích.  kN 

pf  Áp suất tiếp xúc dẫn hướng,  kPa 

Pf Lực cản nén tác động theo chiều ngang tại độ sâu z phần 

trước của xích 

kN 

pf0 Áp suất tiếp xúc tĩnh dưới điểm trước tiên của phần chính dải xích  kPa 

Pfb Lực thành phần của lực đẩy Pk tác dụng lên đỉnh mấu phần bánh 

dẫn hướng 

kN 

Pk Tổng lực đẩy tác dụng vào dải xích chưa biến dạng  kN 
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pm Áp suất tiếp xúc trung bình dưới dải xích kPa 

Pm Lực chủ động có ích tác động theo chiều ngang qua điểm 

đặt lực ở móc kéo 

kN 

Pmb   Lực thành phần của Pk tác dụng lên đỉnh mấu phần chính dải xích kN 

Pms  
 

Lực thành phần của Pk tác dụng cạnh mấu phần chính dải xích kN 

pr Áp suất bánh xích sau kPa 

pr0 Áp suất tiếp xúc tĩnh dưới điểm sau cùng của phần chính dải xích  kPa 

Prb  Lực thành phần của Pk tác dụng lên đỉnh mấu phần bánh sau kN 

Prs  Lực thành phần của Pk tác dụng lên cạnh máu phần bánh dẫn hướng kN 

Ps Tác dụng theo chiều dọc theo hàng của bánh đè kN 

Psf Lực thành phần của Pk tác dụng lên cạnh mấu phần bánh sau kN 

Rc Lực cản đất kN 

RCI Chỉ số nón danh nghĩa  

Rf Bán kính bánh dẫn hướng  m 

RI Chỉ số nén lại  

Rk,  Bán kính chia của bánh sao chủ động  m 

Rr Bán kính bánh sau m 

s0 Độ lún tĩnh của dải xích m 

s0(X) Độ lún tĩnh tại điểm khảo sát X m 

sf0 Lượng lún tĩnh điểm đầu của dải xích tiếp xúc với đất  m 

 sr0 Lượng lún tĩnh điểm sau của dải xích tiếp xúc với đất m 

ss Độ lún trượt của dải xích m 

t Bước vấu xích m 

T Lực căng xích kN 

T0 Lực căng xích ban đầu kN 

V Vận tốc thực của xe m/s 

V’ Vận tốc lý thuyết  m/s 

Vs Vận tốc trượt của xe m/s 

W’ct Lực phá hỏng do cắt cục bộ của dải xích kN 


